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	27  SUẤT HỌC BỔNG - MỖI SUẤT Voucher Daikin 1.500.000đ
	

	STT
	HỌ TÊN
	LỚP
	NGÀY SINH
	ĐIỂM TỔNG KẾT
	RÈN LUYỆN
	GHI CHÚ
	Ký tên

	1
	Nguyễn Minh Thắng 
	CĐNL20A
	25/10/2002
	7
	A
	Học tập tốt
	

	2
	Nguyễn Hoàng Phong Phú
	CĐNL20A
	20/12/2002
	6.8
	A
	Học tập tốt
	

	3
	Huỳnh Đoàn Phú
	CĐNL 20A
	2/7/2002
	7,87
	A
	Học tập tốt
	

	4
	Trần Phúc Huy
	CĐNL 20A
	3/11/2002
	8,31
	A
	Học tập tốt
	

	5
	Nguyễn Hiếu Khánh
	CĐNL 20A
	9/7/2002
	7,6
	A
	Học tập tốt
	

	6
	Nguyễn Hoài Khang
	CĐNL 20A
	21/6/2002
	6,8
	A
	Học tập tốt
	

	7
	Hà Thiệu Hán
	CĐNL 20A
	30/4/2002
	7,19
	A
	Học tập tốt
	

	8
	Nguyễn Trần Sang
	CĐNL 20B
	30/5/2002
	8,03
	A
	Học tập tốt
	

	9
	Trần Bá Hoàng
	CĐNL 20B
	19/6/2002
	7,15
	A
	Học tập tốt
	

	10
	Lê Văn Thành Nam
	CĐNL 20B
	28/8/2002
	8,52
	A
	Học tập tốt
	

	11
	Trần Hoài Nam
	CĐNL 20B
	27/2/2002
	7,09
	A
	Học tập tốt
	

	12
	Phạm Chí Đại
	CĐNL 20B
	23/9/2002
	7,24
	A
	Học tập tốt
	

	13
	Trần Thanh Nhã
	CĐNL 20B
	15/7/2002
	7,23
	A
	Học tập tốt
	

	14
	Hồ Chí Đảm
	CĐNL 20D
	1/9/2002
	7,2
	A
	Học tập tốt
	

	15
	Nguyễn Long Hồ
	CĐNL 20D
	10/2/2002
	7,01
	A
	Học tập tốt
	

	16
	Nguyễn Vĩnh Đăng
	CĐNL 20D
	10/2/2002
	7,13
	A
	Học tập tốt
	

	17
	Phan Tuấn Kiệt
	CĐNL 20D
	10/5/2002
	7,55
	A
	Học tập tốt
	

	18
	Đặng Dương Khang
	CĐNL 20D
	16/4/2002
	7,14
	A
	Học tập tốt
	

	19
	Đỗ Tấn Bảo
	CĐNL 20D
	20/10/2002
	7,07
	A
	Học tập tốt
	

	20
	Nguyễn Bảo Tâm
	KTML 20A
	28/2/2002
	8,1
	A
	Học tập tốt
	

	21
	Diệp Thanh Hớn
	KTML 20A
	15/8/1999
	7,88
	A
	Học tập tốt
	

	22
	Hồ Thanh Tuấn Vũ
	KTML 20A
	10/11/2002
	8,41
	A
	Học tập tốt
	

	23
	Phạm Tấn Phúc
	KTML 20A
	11/8/2002
	7,61
	A
	Học tập tốt
	

	24
	Võ Kim Nhân
	KTML 20A
	15/3/2001
	7,89
	A
	Học tập tốt
	

	25
	Yến Cẩm Hưng
	KTML 20A
	10/6/2001
	7,78
	A
	Học tập tốt
	

	26
	Mai Vĩnh Thái
	KTML 20A
	10/3/2000
	7,78
	A
	Học tập tốt
	

	27
	Nguyễn Hữu Vinh
	KTML 20B
	17/9/2001
	7,62
	A
	Học tập tốt
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